
[image: image1.emf]          Trong những ngày tháng cả nước rộn rang lên đường theo tiếng gọi của “tâm hồn  Tây Bắc” để xây dựng lại một miền quê của Tổ quốc, có biết bao nhà văn, nhà thơ đã  thực hiện quá trình lột xác để đến với cách mạng. Một trong những nhà nghệ sĩ yêu nước  ấy là Nguyễn Tuân  –  cây độc huyền cầm của nền văn học Việt Nam, người đã mang lại  những tờ hoa thơm thảo cho đời. Nguyễn Tuân đến với Tây Bắc qua tùy bút Người lái đò  song Đà  –  một tác phẩm thể hiện rõ nét và sâu sắc phong cách nghệ thuật độc đáocủa  ông.     Đến với nghệ thuật, đối với Nguyễn, là đến với sự tìm tòi và sáng tạo. Bởi vì “nhà văn là  người sáng tạo lại thế giới”. Nguyễn Tuân sợ mình của ngày hôm nay giống với mình của  ngày hôm qua, sợ sự trùng lặp tầm thường. Chính vì thế, ông đã lấy “chủ nghĩa” x ê dịch  “làm đề tài cho tác phẩm, làm mục đích cho cuộc đời mình. Sống là để đi, để tìm hiểu   những điều mới lạ. Trước cách mạng, một mình với chiếc vali, Nguyễn đã bôn ba trên  nhiều miền quê đất nước nhưng với tâm trạng của kẻ “thiếu quê hương”, bất mãn với   cuộc đời. Đó cũng là tâm trạng chung của thời đại. Sau cách mạng, ông cũng xuôi ngược  nhiều nơi nhưng với tinh thần của người yêu quê hương xứ sở, muốn góp phần vào công  cuộc xây dựng Tổ quốc. Chính nhà văn đã từng nói đến Tây Bắc là để “đi tìm cái thứ  và ng   mười của màu sắc song núi Tây Bắc, và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí  tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây  Bắc thêm sáng sủa tươi vui và bền vững”. Với tình yêu quê hương sâu nặng và bầu  nhiệt  huyết sôi nổi ấy, Nguyễn Tuân đã sử dụng uyển chuyển, tinh vi vốn ngôn ngữ phong phú  của mình để viết nên những tờ hoa thơm thảo về con người và thiên nhiên của miền sông  núi này…     Tác giả hay đi tìm cảm giác mạnh cho các giác quan. Vì vậy, những tra ng văn của ông  thường mang theo âm điệu của những trận cuồng phong, bão tố. Nhưng không vì thế mà  chúng mất đi nét dịu hiền, thơ mộng. Qua ngòi bút Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên vừa  hung bạo nhưng cũng vừa trữ tình. Nó mang tâm địa xảo quyệt của thứ kẻ thù  số một, có  thể cướp đi mạng sống của bất cứ kẻ nào lỡ sa chân vào “thạch trận”…”Nước sông Đà  reo   như đun sôi lên một trăm độ…đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông”  và khi thấy chiếc thuyền nào nhô vào thì chúng “nhỏm cả dậy để vồ lấy”… Như ng cái  hung hãn dữ tợn ấy vẫn không làm mất đi được nét trữ tình ở sông Đà. Miêu tả con sông  ở những đoạn xuôi dòng, ngòi bút Nguyễn Tuân bỗng trở nên mềm mại, uyển chuyển,  mang đậm chất thơ. “Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tó c ẩn  hiện   trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn khói núi Mèo  đốt nương xuân”… Trên con sông ấy, ông lái đò xuất hiện, dữ dội và phi thường. Trong   cuộc chiến đấu “một mất, một còn” với thác nước, tác giả cho ta thấy được cái  tài hoa, trí  dũng tuyệt vời của ông lái. Người lái đò sông Đà là hiện thân của tác giả, chỉ thích lao  vào những cuộc chiến đấu nguy hiểm với thác nước dữ dội mà không ưa xuôi thuyền trên  dòng sông êm ả…     Giọng văn Nguyễn Tuân thật tự nhiên và phóng túng k hi miêu tả hai trạng thái đối lập 



[image: image2.emf]                 ĐỀ:PHÂN TÍCH ĐOAN THƠ SAU TRONG BÀI ĐẤT NƯỚC  CỦA NKĐ:                                      "Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi                                         .....................................................                                          Làm nên đất nước muôn đời" -                                         BÀI LÀM:           Được hoàn thành năm 1971 tại chiến khu Trị Thiên, in lần đầu năm  1974, viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam về  non sông đất nước, về  sứ mệnh của thế hệ mình trong cuộc chiến chống đế  quốc Mỹ xâm lược.     -  Trường ca MĐKV gồm 9 chương, trong đó nhà thơ dành riêng một chương  V để nói về "Đất nước". Đoạn trích "Đất nước" trong SGK là trích trong  phần đầu chương V, là đoạn thơ hay về đề tài đ ất nước trong thơ Việt Nam  hiện đại.     + Khác với nhiều tác giả đi trước và một số cây bút cùng thế hệ, thường lấy  yếu tố lịch sử của các triều đại để chiê m ngưỡng hình ảnh của Tổ quốc   hay  dùng những hình ảnh kì vĩ, mĩ lệ, mang tính biểu tượng để thể hiện  cảm  nhận của mình về đất nước. Nguyễn Khoa Điềm thì khác, ông lại lại bắt đầu  từ những yếu tố văn hóa gần gũi, giản dị. thân thiết để dựng nên hình ảnh đất  nước Việt Nam.     Chín câu thơ đầu mở ra một không gian thời gian không hạn định nhưng  đậm đà văn hóa  dân tộc.                  " Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi                   Đất nước có trong những cái ngày xửa ngày xua... Mẹ thường hay  kể.                    Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn                   Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng t re mà đánh giặc                  Tóc mẹ thì bới sau đầu                  Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn    



[image: image3.emf]                              Ai đã  đặt tên cho dòng sông        Bài 1:      Đúng là chúng ta sẽ thiếu sót với xứ Huế, với học sinh nếu không đưa  Ai đã đặt tên cho  dòng sông?  vào chương trình giảng dạy ở nhà trường phổ thông. Bởi đây là một bút ký  đặc sắc mà qua  đó học sinh sẽ vừa được làm quen với một thể loại văn học, vừa được  biết đến một phong cách bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường tinh tế tài hoa kết hợp nhuần  nhuyễn chất trí tuệ và tính trữ tình, chất nghị luận sắc sảo và sự hiểu biết uyên bác được  tổng hợp từ vốn  kiến thức phong phú về triết học, văn hoá, địa lý, lịch sử, hội hoạ, âm  nhạc, thơ ca… Đoạn trích trong sách Ngữ văn 12 là đoạn miêu tả từ bắt đầu nơi rừng già,  dòng sông xuôi về miền đất Châu Hoá, uốn mình qua kinh thành Huế rồi đi về với biển  cả.        Thế  cho nên có một cách tiếp cận tác phẩm là căn cứ vào hình tượng dòng sông để  phân tích với các luận điểm: sông Hương  -  mãnh liệt nơi rừng già vùng thượng nguồn;  sông Hương  -  êm đềm nơi đồng bằng và ngoại vi thành Huế; sông Hương  -  thơ mộng soi  bóng kinh th ành Huế; sông Hương  -  day dứt chia tay Huế để về với biển cả. Tôi xin giới  thiệu một cách khác căn cứ vào chính cách tiếp cận từ nhiều góc độ của tác giả.    Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vẽ lại địa đồ của dòng sông Hương mà đặc điểm địa lý đầu  tiên là nó thuộc về  một thành phố duy nhất  -  thành phố Huế. Khởi nguồn từ rừng già,  cường tráng và mãnh liệt vượt qua những cánh rừng Trường Sơn, uốn lượn quanh co  qua miền Châu Hoá, theo hướng Nam Bắc qua điện Hòn Chén vòng qua đất bãi Nguyệt  Biều ôm lấy chân đồi Thiên Mụ r ồi xuôi về Huế, gặp thành phố ở cồn Giã Viên rồi uốn  sang Cồn Hến, ra khỏi kinh thành dòng sông liền chếch về phía Bắc trôi đi trong sắc màu  vùng ngoại ô Vĩ Giạ, như lưu luyến với kinh thành mà nó lại rẽ theo hướng đông tây để  gặp thành Huế lần nữa ở thị t rấn Bao Vinh rồi mới trôi ra biển. Sự xuất hiện một loạt các  địa danh văn hoá vốn gắn liền với xứ Huế thực không vô tình, như muốn nói với bạn đọc:  sông Hương chính là hiện thân, là bộ mặt, là linh hồn của xứ Huế. Sông Hương là lịch sử  của đất cố đô.         Từ thuở xa xưa nó là dòng sông biên thuỳ của nước Đại Việt, trong sách  Dư địa chí   của Nguyễn Trãi nó là dòng sông thiêng với tên Linh Giang cổ kính. Đến thế kỷ XVIII nó  ưỡn ngực đưa những đoàn quân Tây Sơn hùng dũng tiến ra Bắc đuổi quân Thanh xâm  lược. Từ  thế kỷ XIX dòng sông lại in bóng những lăng tẩm đồ sộ chôn vùi giấc ngủ nghìn  năm của vua chúa nhà Nguyễn. Xuân Mậu Thân 1968 dòng sông lại mở lòng đón nhận  những dòng máu anh hùng của những người con xứ Huế, yêu xứ Huế đã ngã xuống bảo  vệ mảnh đất anh hù ng. Phác thảo lại lịch sử cũng là một cách để nhà văn làm sống dậy  dòng sông Hương trong lịch sử, nó như được chảy ra từ lịch sử, mang ý thức của lịch sử.  Con sông Hương đã trở thành huyền thoại, thành dấu ấn của lịch sử.      Dòng sông Hương mang trong mình  nó nét văn hoá đậm đà xứ Huế. Đó có thể là một  sắc tím Huế đã trở thành biểu tượng riêng của xứ này mà sắc tím ấy có từ rất xưa, vốn là  "màu áo điều lục với loại vải vân thưa màu xanh chàm lồng lên một màu đỏ ở bên trong,  tạo thành một màu tím ẩn hiện". Đấ y là sắc áo cưới của xứ Huế ngày xưa, trong những  ngày nắng được đem ra phơi và luôn in bóng trên mặt sông Hương trữ tình. Đó có thể là  một đêm hội hoa đăng những rằm tháng bảy với hàng trăm nghìn ngọn đèn bồng bềnh  trên mặt sông; là âm thanh của "người tà i nữ đánh đàn lúc đêm khuya"… Đó là giọng hò  dân gian cũng là tâm hồn người xứ Huế lan xa và âm vang khắp mặt sông. Giả sử nếu  không có mặt nước Hương giang thì dứt khoát không thể có những điệu hò, nhịp hò ấy . Ai 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]                     ĐỀ :Phân tích bài thơ"Đàn ghi ta của Lorca.                         Bài làm:        Đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp với những trận đấu bò rực lửa, với tiếng  ghi ta say lòng đã đi vào trong thơ của Garcia Lorca, nhà thơ nhân dân,  người chiến s ĩ chống phát xít. Sự hy sinh anh dũng của ông trước họng súng  của bọn phát xít Franco đã để lại nhiều tiếc thương cho nhân dân Tây Ban  Nha. Sức ám ảnh của những bài thơ đầy chất lãng tử của người nghệ sĩ Tây  Ban Nha ấy đã gặp gỡ với hồn thơ Thanh Thảo làm  nên bài thơ độc đáo Đàn  ghi ta của Lorca trong tập thơ Khối vuông rubic.     Trước hết cần phải thấy không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thảo lại chọn  hình tượng đàn ghi ta gắn với giây phút cuối cùng của F.G.Lorca. Bởi lẽ  người chiến sĩ này đã dùng tiếng ghi ta c ất lên lời ca tranh đấu chống lại chủ  nghĩa phát xít. Đàn ghi ta là tâm hồn Lorca, là khí phách kiên cường của  những người chiến sĩ yêu tự do hòa nhịp trái tim mình với quần chúng nhân  dân. Bởi vậy, nỗi xúc động của Thanh Thảo làm nên cảm hứng của bài thơ  cũng bắt đầu từ câu thơ của Lorca: “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn  ghi ta”.     Viết về một nhà thơ hiện đại, một người con của đất nước Tây Ban Nha,  Thanh Thảo đã dựng nên một chân dung bằng thơ sống động. Không gian  mở đầu bài thơ là những biểu tượng  đặc trưng của văn hóa xứ sở những trận  đấu bò, hiện hữu tất cả chất say phóng cuồng nghệ sĩ:     những tiếng đàn bọt nước     Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt     li - la li - la li - la     đi lang thang về miền đơn độc     với vầng trăng chếnh choáng     trên yên ngựa mỏi mòn...     Cái độc đáo của bài thơ này chính là ở những thủ pháp hiện đại mà hình ảnh  không hề cầu kỳ xa lạ vẫn giúp người đọc hình dung chất Tây Ban Nha  không trộn lẫn. Thanh Thảo có lối diễn đạt câu thơ không viết hoa đầu dòng,  tạo mạch thơ liên tục, xâu chuỗi với  nhau để nối kết các biểu tượng đầy sức 



[image: image5.emf]                    Bài tham khảo về " Người lái đò sô ng đà " của NTuân.     Bài 1:                                                                          "Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc.   Khi lòng ta đã hóa những con tàu   Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát   Tâm hồn ta  là Tây Bắc chứ còn đâu."   (Tiếng hát con tàu  –  Chế Lan Viên)         Trong những ngày tháng cả nước rộn rang lên đường theo tiếng gọi của “tâm hồn Tây  Bắc” để xây dựng lại một miền quê của Tổ quốc, có biết bao nhà văn, nhà thơ đã thực  hiện quá trình lột xác để  đến với cách mạng. Một trong những nhà nghệ sĩ yêu nước ấy là  Nguyễn Tuân  –  cây độc huyền cầm của nền văn học Việt Nam, người đã mang lại những  tờ hoa thơm thảo cho đời. Nguyễn Tuân đến với Tây Bắc qua tùy bút Người lái đò song  Đà  –  một tác phẩm thể hiện  rõ nét và sâu sắc phong cách nghệ thuật độc đáocủa ông.        Đến với nghệ thuật, đối với Nguyễn, là đến với sự tìm tòi và sáng tạo. Bởi vì “nhà văn là  người sáng tạo lại thế giới”. Nguyễn Tuân sợ mình của ngày hôm nay giống với mình của  ngày hôm qua, sợ sự t rùng lặp tầm thường. Chính vì thế, ông đã lấy “chủ nghĩa” xê dịch  “làm đề tài cho tác phẩm, làm mục đích cho cuộc đời mình. Sống là để đi, để tìm hiểu   những điều mới lạ. Trước cách mạng, một mình với chiếc vali, Nguyễn đã bôn ba trên  nhiều miền quê đất nướ c nhưng với tâm trạng của kẻ “thiếu quê hương”, bất mãn với  cuộc đời. Đó cũng là tâm trạng chung của thời đại. Sau cách mạng, ông cũng xuôi ngược  nhiều nơi nhưng với tinh thần của người yêu quê hương xứ sở, muốn góp phần vào công  cuộc xây dựng Tổ quốc. Chí nh nhà văn đã từng nói đến Tây  Bắc là để “đi tìm cái thứ  vàng  mười của màu sắc song núi Tây Bắc, và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong  tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng  cho Tây Bắc thêm sáng sủa tươ i vui và bền vững”. Với tình yêu quê hương sâu nặng và  bầu nhiệt huyết sôi nổi ấy, Nguyễn Tuân đã sử dụng uyển chuyển, tinh vi vốn ngôn ngữ  phong phú của mình để viết nên những tờ hoa thơm thảo về con người và thiên nhiên  của miền sông núi này…        Tác giả  hay đi tìm cảm giác mạnh cho các giác quan. Vì vậy, những trang văn của ông  thường mang theo âm điệu của những trận cuồng phong, bão tố. Nhưng không vì thế mà  chúng mất đi nét dịu hiền, thơ mộng. Qua ngòi bút Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên vừa  hung bạo nhưn g cũng vừa trữ tình. Nó mang tâm địa xảo quyệt của thứ kẻ thù số một,  có thể cướp đi mạng sống của bất cứ kẻ nào lỡ sa chân vào  “thạch trận”…”Nước sông Đà  reo  như đun sôi lên một trăm độ…đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng  sông” và khi thấy ch iếc thuyền nào nhô vào thì chúng “nhỏm cả dậy để vồ lấy”… Nhưng  cái hung hãn dữ tợn ấy vẫn không làm mất đi được nét trữ tình ở sông Đà. Miêu tả con  sông ở những đoạn xuôi dòng, ngòi bút Nguyễn Tuân bỗng trở nên mềm mại, uyển  chuyển, mang đậm chất thơ. “Co n sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc,  chân tóc ẩn hiện   trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo tháng hai và cuồn 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]                     Phân tích bài thơ Tây Tiến         Quang Dũng thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng  chiến chống Pháp như Nguyễn Đình Thi , Hoàng Trung Thông , Trần Hữu  Thung , Hồng Nguyên , Trần Mai Ninh , Chính Hữu …Quang Dũng nổi tiếng  với  hai bài thơ : “ Tây Tiến “ và “ Đôi mắt người Sơn Tây “ . Bài thơ “Tây  Tiến “ được sáng tác vào năm 1948 khi ông rời đơn vị Tây Tiến và nhớ về kỉ  niệm gắn bó một thời với Tây Tiến . Đoàn quân Tây Tiến bao gồm hầu hết  những thanh niên Hà Nội hoạt động ở mộ t địa bàn rộng lớn ở vùng núi biên  giới Việt  –  Lào . Hào hoa mà anh dũng .         Đoạn đầu của bài thơ hồi tưởng lại những kỉ niệm của một thời chinh  chiến , những cuộc hành quân gian khổ với thiên nhiên vừa khắc nghiệt lại  vừa hùng vĩ , thơ mộng :      “Sông  Mã xa rồi Tây Tiến ơi !        Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi       Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi        Mường Lát hoa về trong đêm hơi        Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm        Heo hút cồn mây súng ngửi trời       Ngàn thước lên cao , ngàn thước xuống        Nhà  ai Pha Luông mưa xa khơi”           Quang Dũng chịu ảnh hưởng sâu đậm nhạc điệu của thơ cổ điển .                Có thể nói nhà thơ Quang Dũng , hiện thực là hiện thực kháng chiến (  chống Pháp ) được phô diễn bằng một tâm hồn lãng mạn và âm điệu cổ  điển . Qua  hai câu thơ mở đầu của bài “ Tây Tiến “ ta nắm bắt được hồn  thơ Quang Dũng :      “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !        Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”   Âm điệu của câu thơ thất ngôn bát cú như từ thời Lí Bạch . Tình cảm thì  dào dạt như các nhà thơ lãng mạn thời  Thơ mới . Có điều là trong dòng thơ  hoài niệm ấy đã xuất hiện một cái tên lịch sử . Tây Tiến ! Mà đã nói đến  Tây Tiến là phải nói đến sông Mã , con sông hùng vĩ đã chứng kiến những  vui buồn của cuộc đời người chiến binh , là phải nói đến rừng núi với những  



[image: image7.emf]Phân tích khổ thơ tứ bình  –  việt bắc:     Bài 1:     Cuộc chia tay đầy lưu luyến nhờ thương giữa những người cán bộ kháng chiến và nhân dân Việt Bắc được nhà thơ Tố Hữu phản ánh  trong bài thơ “Việt Bắc” như cuộc chia tay của một đôi bạn tình. Ta và mình đã sống  với nhau mười lăm năm keo sơn gắn bó, giờ đây  phải chia tay để làm nhiệm vụ mới. Bài thơ được kết cấu theo lối hát đối đáp dân tộc. Đoạn trích dưới đây là lời của người cán bộ  kháng chiến nói lên nỗi yêu thương nhớ của mình đối với Việt Bắc, với thiên nhiê n tươi đẹp và với con người Việt Bắc tình nghĩa”   ”..Ta về, mình có nhớ ta   Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.   Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi   Đèo cao ánh nắng dao gài thắt lưng   Ngày xuân mơ nở trắng rừng   Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.   Ve kêu rừng phác h đổ vàng   Nhớ cô em gái hái măng một mình   Rừng thu trăng rọi hòa bình   Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.”   Mở đầu đoạn thơ, người cán bộ kháng chiến hỏi Việt Bắc có nhớ “ta” không và diễn tả nỗi nhớ của mình với Việt Bắc một cách khái  quát:   “Ta về, mình c ó nhớ ta   Ta về, ta nhớ những hoa cùng người”   Điệp từ “Ta về” và “nhớ” tăng cường nhạc điệu êm ái hợp với tình cảm thương nhớ và nhấn mạnh tình cảm tha thiết giữa người đi kẻ  ở. Trong nỗi nhớ của người ra về, ấn tượng sâu đậm nhất là “hoa” và “người”. “Hoa”  là biểu tượng của thiên nhiên Việt Bắc tươi đẹp.  Đặt “hoa” bên cạnh “người” làm tôn lên niềm yêu mến trân trọng của người đối với nhân dân các dân tộc Việt Bắc tình nghĩa.   Đoạn thơ còn lại diễn tả nỗi nhớ dào dạt của người về xuôi đối với Việt Bắc. Nỗi nh ớ hiện lên trong từng thời gian và không gian của  Việt Bắc. Người ra về nhớ cả hình ảnh bốn mùa của Việt Bắc. Cũng là cái cớ để nhà thơ phác họa vẻ đẹp rực rỡ và thơ mộng của núi  rừng và gợi hình ảnh của nhân dân Việt Bắc ân tình thủy chung.   Đây là mùa đôn g với màu xanh tha thiết lại đột ngột bùng lên màu “hoa chuối đỏ tươi” như ngọn lửa của rừng, ấm áp tìn yêu:   “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi   Đèo cao ánh nắg dao gài thắt lưng”   Vẻ đẹp của màu sắc, của hoa lá, của ánh sáng, của hương hoa hòa quyện với vẻ đẹp củ a con người.   Giữa “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” đã nổi bật lên hình ảnh người lao động miền núi:   “Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”   Tố Hữu quan sát rất tinh. Người đi rừng bao giờ cũng có một con dao trần dắt lưng lấp lánh ánh sáng mặt trời. Hình ảnh “đè o cao ánh  nắng”… ấy làm sao mà quên được?   “Ngày xuân mơ nở trắng rừng   Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang”   Bức tranh mùa xuân lại được chuyển sang gam màu lạnh. Ngày xuân rừng núi phủ một màu trắng tinh khiết của hoa mơ. Động từ  “nở” khiến cho màu sắc n hư đang vận động, màu trắng càng có sức ám ảnh đối với người đọc. Dưới ánh sáng của rừng mơ mùa xuân,  hình ảnh cô gái lao động Việt Bắc hiện lên thanh mảnh, dịu dàng:   “Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang”   Mùa hè, âm thanh của tiếng ve là đặc trưng của r ừng núi Việt Bắc:   “Ve kêu rừng phách đổ vàng”   Tác giả đã sử dụng bút pháp ấn tượng . Tưởng chừng như tiếng “ve kêu” đậm đặc, rung chuyển cả cây rừng khiến cho lá “phách đổ  vàng”, Ấn tượng ấy mang lại nét lạ cho phong cách thơ Tố Hữu. Giữa cảnh rừng mua hè,  bất chợt gặp một cô gái “hái măng một  mình”, phong cảnh thật là hữu tình.   Cảnh thu Việt Bắc lại được miêu tả về đêm với bầu trời cao rộng và mảnh trăng thu thanh bình.   “Rừng thu trăng rọi hòa bình   Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.”   Những đêm trăng thu  nổi lên “tiếng hát ân tình thủy chung” như tạc vào trong dạ của người ra đi. Trong trí nhớ của họ, phong cảnh  Việt Bắc đầy màu sắc như một cái nền để làm nổi bật hình ảnh người Việt Bắc đảm đang,tình nghĩa, thủy chung.  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]   ĐỀ:Phân tích đoạn thơ sau trong bài "Việt Bắc "của TH.                          "Ta về mình có nhớ ta                            ....................................                           Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung"        MB:  Việt Bắc là một trong n hững bài thơ hay nhất của Tố Hữu.  Lời thơ như khúc hát ân tình tha thiết về Việt Bắc, quê hương của  cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.   Ở đó, bên cạnh cách những bức tranh hùng tráng, đậm chất sử thi  về cuộc sống đời thường gần gũi, th ân thiết được bao bọc bởi thiên  nhiên vô cùng tươi đẹp:     Ta về, mình có nhớ ta   Ta vê, ta nhớ những hoa cùng người.   Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi   Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.   Ngày xuân mơ nở trắng rừng   Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang   Ve kêu rừng  phách đổ vàng   Nhớ cô em gái hái măng một mình   Rừng thu trăng rọi hoà bình   Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.     II/Thân bài :     * Nhận xét chung :     Đây là bức tranh được dệt bằng ngôn từ nghệ thuật toàn bích, có sự  hoà quyện giữa cảnh và người, giữa cuộc đ ời thực với tấm lòng  của nhà thơ cách mạng.     Mười câu thơ trên nằm trong trường đoạn gồm 62 câu thơ diễn tả  tâm tình của người cán bộ sắp sửa rời Việt Bắc, nơi mình đã 15  năm gắn bó với bao tình cảm máu thịt.    



[image: image9.emf]Phân tích đoạn 3 bài tây tiến :     Bài 1:   Cả bài thơ là nỗi nhớ dạt dào về tây tiến, với những kỉ niệm một thời. những khó khăn trong cuộc sống và chiến đấu. cũng như những  giờ phút thanh bình bên người dân tây bắc. bài thơ còn miêu tả rất thực về hình ảnh c ủa người lính. Về tinh thần và những phẩm chất  tốt đẹp của họ.   Tây tiến đoàn quân không mọc tóc   Quân xanh màu lá dữ oai hùm   Mắt trừng gửi mộng qua biên giới    Đêm mơ hà nội dáng kiều thơm    Rải rác biên cương mồ viễn xứ   Chién trừơng đi chẳng tiếc đời xanh   Áo  bào thay chiếu anh về đất   Sông mã gầm lên khúc độc hành   Môt đoạn thơ khắc họa rõ về những chàng trai tây tiến. và hình ảnh tả thực gợi lên trong lòng người đọc nhiều niềm thương cảm và cả  ngưỡng mộ.   Đoạn được mở đầu bằng lời miêu tả thẳng không chút tránh  né sự thật.   Tây tiến đoàn quân không mọc tóc   Quân xanh màu lá dữ oai hùm   Cuộc sống chốn rừng núi tây bắc thiếu thốn vô cùng. Quân chiến đấu không đủ ăn, mặc không đủ ấm. để chiến đấu họ phải cạo trọc  đầu tạo thành đoàn “vệ trọc” “vệ đỏ” để P ko thể nắm đư ợc họ. nhưng nguyên nhân khác là những cơn sốt rét rừng cực kỳ nguy hiểm,  cứ đe dọa, rình rập. sẵn sàng lấy đi tính mạng của họ bất cứ lúc nào.    Trong bài “đồng chí” chính hữu cũng đã có đề cập tới những khó khăn và căn bệnh này   Áo anh rách vai, quần tôi c ó vài mảnh vá    Miệng cười buốt giá, chân không dày   ….   Sốt run người vầng tráng ướt mồ hôi.   Căn bệnh này thì bất cứ người lính nào cũng gặp nhưng đến với bài tây tiến ta những người chưa chứng kiến mới có thể hiểu được  một cách chân thực nhất. Đó là sự thật  không phải là nói quá hay là nói để tạo ấn tượng. thật thú vị vì nhà thơ lấy chính cái hiện thực  khổ khốc liệt để biến thành niềm kiêu hãnh tự tốn cho mình. Đó là cái tên khác của tây tiến: “ đoàn quân không mọc tóc.” Cũng như  phạm tiến duật gọi đoàn xe k hông kính của mình. Đó là một cách gọi dí dỏm thể hiện sự lạc wan và chất lính. Câu tiếp theo chia làm  hai vế quân xanh màu lá/ dữ oai hùm. Màu xanh là màu xanh của lá ngụy trang hay chính là màu xanh da thịt của người lính cho quá  vất vả và chịu đựng căn  bệnh làm da nhợt nhạt không sức sống.   Như tố hữu cũng nói   Khuôn mặt đã lên màu bệnh tật   Đâu còn tươi nữa những ngày qua.   cả đoàn quân sao mà yếu ớt nhưng bên cạnh đó là cả một khí thế oai phong. Cái bi đặt bên cái tráng làm nổi bật cái oại phong của  đoàn q uân. Ba tiếng “dữ oai hùm” tạo nên âm hửơng mạnh mẽ hùng tráng cho câu thơ. Người đọc cảm nhận khí thế của đoàn quân ra  trận, dù yếu nhưng đã đánh cho P phải khiếp sợ.    Dù cuộc sống có khó khăn nhưng những người lính tây tiến vẫn mang trong mình lắm mộng m ơ, và khát vọng hòai bão.   Mắt trừg gửi mộng qua biên giới   Đêm mơ hà nội dáng kiều thơm.   Hai câu mang hai chữ “mộng” và “mơ”. Từ trừng được dùng khá đặc sắc, nó cho thấy bao tâm nguỵên, khát vọng hoài bão tự đáy lòng  đều gửi cả ở ánh mắt. “mắt trừng” không  phải chỉ hành động mạnh nhìn trừng trừng zữ zằn, dọa nạt mà là cái nhìn đau đáu, khôn  nguôi thể hiện những mong ước đến khắc khoải, mong ước về một ngày chiến thắng kẻ thù. chữ “mộng” khiến câu thơ chùng xuống  ẩn chứa cảm xúc bâng khuâng. câu thơ của quang  dũng khiến ta nhớ tới một câu thơ của nguyễn đình thi   Những đêm dài hành quân nung nấu   Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.   Nhớ “người yêu” hay nhớ “dáng kiều thơm” làm hình ảnh người lính trở nên gần gũi hơn rất nhiều. vì nỗi nhớ rất đỗi bình thường của  nhữn g chàng thanh niên, nhưng trong lúc khó khăn cũng thật cao quý. Nỗi nhớ và những mộng mơ giúp tiếp thêm sức mạnh và nghị  lực để vượt lên hoàn cảnh. Để vượt wa thiếu thốn vật chất, những con đau dằn xé. Để ko gục bởi hoàn cảnh trứơc khi gục trước kẻ thù.  Qu ang dũng đã viết nên bốn câu thơ đầu với cái nhìn đa chiều, phong phú. Để ta thấy đằng sau phong thái hùng dũng cũng có một tâm  hồn trẻ và tài hoa.   Hai câu thơ tiếp theo là sự tiếp nối của sự chiến đấu giành độc lập tự do. Đó là sự hy sinh:  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]                                    PHÂN TÍCH BÀI    " SÓNG "   –  XUÂN QUỲNH          Bài 1:       “Sóng” được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”, xuất bản năm 1968 của nữ nhà thơ tình  nổi tiếng Xuân Quỳnh. Bài thơ nói về tâm trạng, tình yêu mãnh liệt của người con gái kh i  yêu. Hãy đến với bài thơ bằng nhạc điệu, bài thơ là âm điệu của một cõi lòng bị sóng  khuấy động, đang rung lên đồng điệu đồng nhịp với sóng biển.Rạo rực đến xôn xao, khát  khao đến khắc khoải, có một hình tượng sóng được vẽ lên bằng âm điệu, một âm điệu d ập  dồn, chìm nổi, miên man như hơi thở chạy suốt cả bài.   Sắc điệu trữ tình của bài thơ được gợi lên từ hình tượng sóng. Cả bài thơ là những con  sóng tâm tình xôn xao trong lòng người con gái đang yêu khi đứng trước biển ngắm nhìn  những con sóng vô hồi, bất  tận. Sóng là một hình tượng ẩn dụ, đó là sự hóa thân của cái  tôi trữ tình của nữ sĩ, lúc thì hòa nhập, lúc sự phân thân của “em”  -  người con gái đang yêu  một cách say đắm. Sóng đã khơi gợi một hồn thơ phong phú, hồn nhiên, sôi nổi. Thông  qua hình tượng só ng, Xuân Quỳnh đã có một cách nói rất hay để diễn tả tâm trạng của  người con gái.   Thật tự nhiên và thơ mộng, con sóng nhớ bờ nên ngày đêm sóng vỗ, sóng thao thức với  thời gian và đại dương. Cũng giống như bên đợi thuyền, thuyền nhớ bến, lúc nào lòng  người  con gái cũng bồi hồi nhớ thương:   “Lòng em nhớ đến anh   Cả trong mơ còn thức”   “Còn thức” tức là lúc nào em cũng nhìn thấy rõ hình bóng anh, ánh mắt anh ... Một tình yêu  cuồng nhiệt, say mê. Con sóng khao khát được đến bờ để được vỗ về, ve vuốt: “Hôn thật  khẽ  thật êm   Hôn êm đềm mãi mãi”    (Xuân Diệu)   Cũng như “em” muốn được gần bên anh, được hòa nhịp vào trong tình yêu với anh. Tình  yêu của người con gái thật mãnh liệt, nồng nàn. Sóng xa vời cách trở vẫn tìm được tới bờ,  cũng như anh và em sẽ vượt qua mọi khó k hăn để đến với nhau, để sống trong hạnh phúc  trọn vẹn của lứa đôi.   “Ở ngoài kia đại dương   Trăm ngàn con sóng nhỏ   Con nào cũng tới bờ   Dù muôn vời cách trở”   Người con gái đã bày tỏ lòng mình một cách chân thành, say đắm, thắm thiết. Chân thật và  thủy chung l à đặc tính của tình yêu:   “Dẫu xuôi về phương Bắc...   Hướng về anh một phương”.   Sóng đã bày tỏ nỗi lòng của người con gái, khát vọng được sống hết mình trong một tình  yêu đẹp, sắt son thủy chung. Người ta thường nói xuôi vào Nam, ngược ra Bắc; nhưng ở  đây, t rong nỗi nhớ chất đầy nhà thơ lại dùng ngược lại. Từ đó nhà thơ đã nói đến nỗi nhớ  bất chấp vạn vật, khoảng cách, tình yêu là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn không có giới  hạn.Cuối cùng sóng đã nói hộ nhà thơ nỗi khát vọng được sống trọn vẹn trong tình yêu.  Tìn h yêu lứa đôi đẹp đẽ, nồng nàn như trăm ngàn con sóng nhỏ giữa đại dương mênh  mông, muốn được hoà nhịp vào biển lớn của tình yêu cộng đồng:“Làm sao được tan ra   Thành trăm con sóng nhỏ   Giữa biển lớn tình yêu  


